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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            
Hà Nội, ngày      tháng      năm


TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị định về xây dựng và phát triển 
nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH15 ngày 16/9/2024 của Ủy ban Thường vụ quốc hội và văn bản số 8709/VPCP-NN ngày 26/11/2024 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Từ cơ sở thực tiễn: 

- Trong thành tựu xuất khẩu của cả nước, ngành nông nghiệp đã góp phần rất lớn, là ngành duy nhất liên tục duy trì xuất siêu
. Kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trong xuất khẩu nông lâm thủy sản (gọi tắt là nông sản), góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu rộng của đất nước. Năm 2007 khi Việt Nam gia nhập WTO, xuất khẩu nông sản với tổng giá trị đạt 12,6 tỷ USD và liên tục tăng trưởng, đến năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,01 tỷ USD gấp 4,2 lần năm 2007, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỉ USD, tăng 43,7% so với năm trước, chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: Hàng rau quả đạt 5,69 tỉ USD, tăng 69,2%; gạo đạt 4,78 tỉ USD, tăng 38,4%... Trong số các mặt hàng xuất khẩu có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỉ USD gồm: Rau quả, gạo, hạt điều, cà phê, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ.
Bước sang năm 2024, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) đạt 54 - 55 tỷ USD. Tuy nhiên, kết thúc tháng 11/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 11 tháng năm 2024 đã đạt 56,74 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, xuất khẩu NLTS đã vượt mục tiêu đề ra trong năm 2024. Đáng chú ý, cán cân thương mại NLTS Việt Nam 11 tháng đạt thặng dư 16,46 tỷ USD, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo mặt hàng cụ thể, 11 tháng năm 2024, Việt Nam có 7 mặt hàng NLTS có thặng dư thương mại đạt trên 1 tỷ USD, gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ, hàng rau quả, cà phê, gạo, tôm, cá tra và hạt tiêu. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu rau quả 11 tháng đạt 6,66 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2023. Mặt hàng gạo tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Giá trị xuất khẩu gạo trong 11 tháng của năm 2024 đạt gần 8,5 triệu tấn và 5,31 tỷ USD, tăng 10,6% về khối lượng và tăng 22,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023…
- Bên cạnh kết quả đạt được, từ tình hình thực tiễn thời gian qua, trong các báo cáo của Quốc hội, Chính phủ đánh giá sản phẩm nông sản vẫn chưa có đầu ra ổn định, giá trị chưa cao mà một trong các “điểm nghẽn” là do chất lượng không ổn định và chưa có thương hiệu nông sản. Qua đánh giá hiện trạng phát triển thương hiệu nông sản hiện nay trên 3 cấp độ gồm thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng, miền, địa phương (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, OCOP) và thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp cho thấy đã có nhiều chính sách về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa bao gồm cả nông sản. 
- Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế. Chính phủ ban hành Quyết định số 1320/QĐ-TTg về Chương trình Thương hiệu quốc gia giai đoạn 2020-2030 và Quyết định 30/2019/QĐ-TTg ngày 19/10/2019 về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia cho tất cả các loại hàng hóa, chủ yếu gồm doanh nghiệp lớn từ nhiều lĩnh vực, chưa có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Đến nay, Chương trình đã tổ chức 9 kỳ xét duyệt, Kỳ xét chọn năm 2024 có 360 sản phẩm của 190 doanh nghiệp được xét chọn là sản phẩm đạt THQG trên tổng số hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký. Tuy nhiên, tỷ trọng các sản phẩm nông sản trong tổng số sản phẩm đạt THQG còn thấp, trong khi nước ta có nhiều lợi thế và thành tực về xuất khẩu nông sản. Trong số 190 doanh nghiệp từ các lĩnh vực đạt THQG năm 2024, gồm có 26 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với 52 sản phẩm, chiếm khoảng 13,6 % tổng số doanh nghiệp và 14,4% tổng số sản phẩm.
Nhìn chung, các văn bản chỉ đạo, chính sách pháp luật hiện hành về xây dựng và phát triển thương hiệu hiện nay vẫn chung chung, phân tán, chưa phù hợp với đặc thù của sản phẩm nông nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, khó ổn định chất lượng. Vì vậy, cần bổ sung văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) phù hợp cho xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia.

- Hiện nay, qua kinh nghiệm triển khai trong thực tiễn, đánh giá chính sách pháp luật còn tồn tại, vướng mắc về việc đăng ký cho nông sản chủ lực quốc gia có gắn tên định danh “Việt Nam” khi cấp quyền sở hữu trí tuệ (Ví dụ trường hợp vừa qua còn gặp vướng mắc trong việc đăng ký bảo hộ đối với tên gọi “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” do Hiệp hội Cà phê-Ca Cao là chủ đơn đăng ký). Trên thực tế, nhiều sản phẩm nông sản sau khi có nhãn hiệu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lại chưa được khai thác sử dụng, chưa phát huy được giá trị để phát triển thành thương hiệu. Bên cạnh đó, vừa qua nhãn hiệu chứng nhận GẠO VIỆT NAM/VIETNAM RICE do Bộ Nông nghiệp và PTNT là chủ sở hữu đã được đăng ký bảo hộ trong nước và 19 quốc gia chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu Gạo Việt Nam/Vietnam Rice. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai để doanh nghiệp có thể sử dụng còn một số tồn tại, vướng mắc như: (i) Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xem xét uỷ quyền, phân cấp quản lý sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE; (ii) Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Việt Nam là tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý tài sản công, vì vậy còn gặp vướng mắc trong việc ủy quyền cho đơn vị quản lý triển khai sử dụng nhãn hiệu tuân thủ các quy định hiện hành, không ủy quyền quản lý sử dụng được cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam như đăng ký ban đầu (iii) Thiếu kinh phí để tiếp tục đăng ký, duy trì bảo hộ tại các nước; (iv) các vấn đề đặt ra về kinh phí, nguồn lực quản lý sử dụng, phát triển nhãn hiệu sau khi hết thời hạn bảo hộ tại các thị trường. Vì vậy, đối với các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ (cả nhãn hiệu, thương hiệu quốc gia và nhãn hiệu, thương hiệu vùng, miền, địa phương), cần có khung quy định chung về Quy chế quản lý sử dụng và có nguồn lực hỗ trợ quản trị sau bảo hộ, khuyến khích được các Hiệp hội ngành hàng đăng ký và quản lý sử dụng các nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam.
- Xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản cần quan tâm giải quyết đồng bộ 3 lớp giá trị của sản phẩm: giá trị vật chất (tiêu chuẩn hóa chất lượng, chuẩn hóa quy trình ...), giá trị cảm xúc (biểu trưng, bao bì, dịch vụ kèm theo, câu chuyện sản phẩm ...) và giá trị niềm tin (tầm nhìn, sứ mệnh, trách nhiệm cộng đồng, xã hội...). Các chính sách hỗ trợ cho phát triển thương hiệu nông sản cần quan tâm tới việc nâng cao, duy trì sự ổn định chất lượng, tạo dựng văn hóa riêng trong sản xuất kinh doanh và truyền thông quảng bá nhằm xây dựng và từng bước gia tăng giá trị của thương hiệu nông sản trong thương mại. 
2. Từ cơ sở pháp lý:
Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản phù hợp với căn cứ pháp lý đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo, quy định tại các bộ Luật như: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH15 ngày 16/9/2024, trong đó, tại mục 2.2, giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì đối với lĩnh vực nông nghiệp: “Sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản…”

- Điểm a) khoản 2, Điều 105 Luật Quản lý Ngoại thương số: 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định: “...xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhằm phát triển hoạt động ngoại thương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ”. 
- Căn cứ các Luật chuyên ngành trong sản xuất nông nghiệp đều nêu chính sách của nhà nước cho xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia như: Luật Trồng trọt 2018 số 31/2018/QH14, Điểm g, khoản 2, Điều 4 ‘‘xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây trồng”; Luật Chăn nuôi 2018 số 32/2018/QH14, Điểm d, khoản 2, Điều 4 Luật Chăn nuôi ‘‘...xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi quốc gia...”; Luật Thủy sản 2017 số 18/2017/QH14, Điểm g, khoản 2, Điều 6 ‘‘Xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản”;
3. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Chính phủ ban hành Nghị định, các chiến lược, đề án như:

- Khoản 19, Điều 1, Nghị định 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT:“Chủ trì xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, đề án về ...phát triển thương hiệu nông sản”;

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó trọng tâm xây dựng thương hiệu hoặc nhóm thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia. 
Mặc dù đã có các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, tuy nhiên, nhìn chung, các văn bản chỉ đạo, chính sách pháp luật hiện hành về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu vẫn chung chung, phân tán, chưa phù hợp với đặc thù của sản phẩm nông nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, khó ổn định chất lượng.
4. Về yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ: căn cứ Khoản 6, Điều 4, Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 ban hành quy chế làm việc của Chính phủ cũng quy định những vấn đề Chính phủ thảo luận và quyết nghị: “Thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ...”. Từ nhu cầu thực tiễn và cơ sở pháp lý, yêu cầu trong quản lý, điều hành  nêu trên, việc xây dựng Nghị định sẽ đảm bảo phạm vi quản lý nhà nước quy định cả về quy chế quản lý, nội dung và các cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam, phù hợp Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Chính phủ ban hành Nghị định...để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội”.
5. Về kinh nghiệm quốc tế và cơ sở các quy định của các thỏa thuận, hiệp định quốc tế Việt Nam đã tham gia: Hiện nay, nhiều quốc gia có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới đã xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản quốc gia như: Úc, Chile, Pháp, Peru, Hà Lan, Thái Lan, Colombia v..v. Có thể kể đến các nhãn hiệu, thương hiệu nông sản quốc gia thành công như: Thái Lan với sản phẩm gạo, lụa...; Colombia với Cà phê, hoa quả của Chi Lê (Fruit of Chile); Thương hiệu nông sản của Úc (Australian made, Australian Seafood)... đã góp phần định vị sản phẩm của các quốc gia này trên thị trường quốc tế, thể hiện được ưu thế về chất lượng, uy tín và những giá trị về văn hóa của các quốc gia đó được thể hiện trên sản phẩm; sức cạnh tranh và bảo vệ tài sản trí tuệ trên thị trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập; nâng cao trách nhiệm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nông sản trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Về cơ sở quy định trong xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản quốc gia từ các nước tuân thủ theo các thỏa thuận, cam kết quốc tế như: điều ước quốc tế đa phương Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1891, cũng như Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid (1989), Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) của WTO...

Vì vậy, việc nghiên cứu trình Chính phủ ban hành “Nghị định về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam” là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết, hoàn thiện cơ chế chính sách, quản lý nhà nước nhằm nâng cao giá trị gia tăng, quảng bá và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam cả trong nước và quốc tế. 
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Đảm bảo sự phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
2. Quản lý chặt chẽ chất lượng trong sản xuất, chế biến và chứng nhận sản phẩm đạt nhãn hiệu nông sản quốc gia giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng, đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng, được chứng nhận và cam kết truy xuất được nguồn gốc, là cơ sở để phát triển thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm nông sản.

3. Đảm bảo thị trường minh bạch, lành mạnh; tăng cường truyền thông quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp. 

4. Quy định quy trình để áp dụng trong quản lý, vận hành các nhãn hiệu ngành hàng nông sản đã được đăng ký bảo hộ; là cơ sở pháp lý để đưa ra bộ tiêu chí cho các doanh nghiệp, sản phẩm được sử dụng (mang) nhãn hiệu ngành hàng nông sản;
5. Tăng cường công tác tư vấn, đào tạo, hợp tác quốc tế về phát triển Nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam, nhất là đăng ký bảo hộ tại các thị trường quốc tế.

6. Quy định các cơ chế, chính sách cụ thể, đặc thù đối với xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về xây dựng, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu ngành hàng nông lâm thủy sản (gọi chung là nông sản) và các chính sách hỗ trợ cho các sản phẩm nông sản mang nhãn hiệu, thương hiệu quốc gia và thương hiệu vùng, miền. Nghị định không quy định về xây dựng, phát triển thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông sản;

- Tổ chức đánh giá sự phù hợp, chứng nhận, giám định thuộc tính, chất lượng sản phẩm; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến quản lý sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản gắn với quản lý khai thác và sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam.

III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ chuẩn hóa quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản
1.1. Mục tiêu:

- Quản lý chặt chẽ chất lượng quy trình sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản...; tổ chức, đầu tư sản xuất quy mô lớn, sản lượng lớn, phát triển vùng nguyên liệu, ổn định;
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường;

- Giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng, đảm bảo sản phẩm an toàn và cam kết truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ;
1.2. Nội dung của chính sách:

Quy định chính sách hỗ trợ về tín dụng và đầu tư, nghiên cứu khoa học công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, xây dựng mô hình mẫu cho các tổ chức, cá nhân trong toàn bộ quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm đạt nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam, vùng, miền, địa phương.

1.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

a) Giải pháp thực hiện

- Nghiên cứu, xây dựng, đưa tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng đối với sản phẩm nông sản được chứng nhận nhãn hiệu, thương hiệu Việt Nam, vùng miền, địa phương;

- Bổ sung sản xuất sản phẩm nông sản đạt nhãn hiệu nông sản Việt Nam; vùng miền là lĩnh vực được ưu tiên đối với các chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp và nông thôn đã ban hành (kinh phí khoa học, khuyến nông; tín dụng, đất đai; các chính sách khác liên quan);

- Bổ sung chính sách riêng, đặc thù cho đối tượng hợp tác xã, tổ hợp tác, hiệp hội, trang trại, hộ gia đình: Quy định hỗ trợ 100% xây dựng mô hình sản xuất tập trung theo quy mô lớn (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y được phép sử dụng).
b) Lý do lựa chọn

Hiện nay, Việt Nam chưa xây dựng được nhiều nhãn hiệu, thương hiệu đủ mạnh cho các mặt hàng nông sản, một trong các vấn đề đặt ra là:
- Chưa chuẩn hóa qui trình sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, bày bán đặc thù làm cơ sở định hình và duy trì lâu dài phẩm cấp xác định của sản phẩm theo các tiêu chí nhận diện thương hiệu;
- Chưa có vùng sản xuất tập trung để có nguồn nguyên liệu đủ lớn và ổn định về chất lượng gắn với mã số vùng nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc làm cơ sở cung ứng hàng hóa thường xuyên, ổn định về khối lượng, chất lượng cho người tiêu dùng.
2. Chính sách 2: Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu nông sản ở trong và ngoài nước

2.1. Mục tiêu:

- Hỗ trợ các tổ chức, cơ sở kinh doanh đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu nông sản ở trong và ngoài nước. 
- Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, tránh bị xâm phạm, tranh chấp trên thị trường.

2.2. Nội dung của chính sách:

Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài nước đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản Việt Nam, sản phẩm vùng miền; 
Mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ dưới hình thức đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm.

2.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

a) Giải pháp thực hiện

- Kinh phí thực hiện chính sách được đảm bảo từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ phân bổ hàng năm;

- Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

b) Lý do lựa chọn

Trước thực trạng nhận thức, hiểu biết của doanh nghiệp và kể cả nhà quản lý các cấp về luật pháp quốc tế và của từng quốc gia đặc biệt tại các quốc gia phát triển như EU, Hoa Kỳ…về sở hữu trí tuệ chưa đầy đủ, chính xác dẫn đến tình trạng chưa đăng ký bảo hộ cho các nhãn hiệu, thương hiệu ở trong nước, đặc biệt là thị trường quốc tế, dẫn đến sơ hở bị doanh nghiệp tại nước ngoài lợi dụng, xâm phạm.

3. Chính sách 3: Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho các chủ sở hữu, đơn vị tổ chức quản lý sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản
3.1. Mục tiêu:

Nâng cao năng lực cho các tổ chức, hiệp hội, đơn vị quản lý và phát triển các nhãn hiệu, thương hiệu nông sản đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được duy trì, sử dụng hiệu quả trong thực tiễn; phát huy giá trị của nhãn hiệu và thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông sản.

3.2. Nội dung của chính sách:


- Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các chủ sở hữu kinh phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu nông sản Việt Nam ở trong nước.


- Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các chủ sở hữu kinh phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu nông sản Việt Nam Việt Nam tại nước ngoài.


- Hỗ trợ, bố trí kinh phí các chương trình tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn, tuyên truyền, phổ biến...
3.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

a) Giải pháp thực hiện

- Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách trung ương, các tỉnh/thành phố và địa phương bố trí hàng năm; huy động từ nguồn hợp pháp khác;

- Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

b) Lý do lựa chọn

Trên thực tế, nhiều sản phẩm nông sản sau khi có nhãn hiệu, thương hiệu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lại chưa được khai thác sử dụng; tổ chức quản lý và duy trì, gia hạn đăng ký bảo hộ tại thị trường trong nước và quốc tế gặp khó khăn về nguồn nhân lực và tài chính, dẫn đến chưa phát huy được giá trị để phát triển thành nhãn hiệu, thương hiệu nông sản mạnh. 
4. Chính sách 4: Chính sách hỗ trợ các chương trình truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường 
4.1. Mục tiêu:

Xây dựng và tổ chức truyền thông, quảng bá thường xuyên các dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu, thương hiệu bằng các cách thức đa dạng gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao…trong và ngoài nước nhằm phát triển nhãn hiệu, thương hiệu đủ mạnh cho các mặt hàng nông sản.

4.2. Nội dung của chính sách:

- Ưu tiên bố trí kinh phí tổ chức các chương trình truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường nông sản cả trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ, bố trí kinh phí các chương trình tư vấn, kết nối kênh phân phối hiện đại, gian hàng trực tuyến, thương mại điện tử, phát triển thị trường tiêu thụ tại trong nước và quốc tế.

4.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

a) Giải pháp thực hiện

- Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách trung ương, các tỉnh/thành phố và địa phương bố trí hàng năm; huy động từ nguồn hợp pháp khác;

- Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

b) Lý do lựa chọn

Trước thực trạng chưa tổ chức thường xuyên, đảm bảo cả về quy mô và tần suất; chưa có nguồn ngân sách được bố trí riêng, đặc thù cho các chương trình truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường cho các sản phẩm mang nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam và vùng, miền, địa phương.
5.  Các đề xuất chính sách trên tuân thủ Luật pháp, quy định hiện hành của Việt Nam và phù hợp với Luật pháp, cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết của Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng trong WTO.

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ XEM XÉT, THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH

- Trường hợp được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định này, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến trình Chính phủ trong Quý IV năm 2026. 

- Về thủ tục lập đề nghị xây dựng Nghị định: đề nghị theo trình tự rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực tiễn hiện nay
. 
- Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định: Qua rà soát, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật hoặc Nghị định quy định về xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng nông lâm thủy sản để cụ thể hóa, triển khai các Luật chuyên ngành nêu tại mục II.2. Vì vậy, Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định đề xuất áp dụng theo khoản 3, Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Dự kiến nguồn lực

- Việc triển khai các quy định tại Nghị định liên quan đến phạm vi bộ máy và nguồn nhân lực, đối tượng chịu sự điều chỉnh các cấp; hoặc phát sinh bộ phận chuyên trách, đầu mối chủ trì liên quan trực tiếp đến xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam, việc sắp xếp đơn vị đầu mối chủ trì, nguồn nhân lực tuân thủ theo quy định hiện hành.
- Nguồn tài chính cần để triển khai các chính sách, chương trình có liên quan được bố trí trong ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn hợp pháp khác.

2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định
- Phổ biến, truyền thông các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định ngay sau khi Chính phủ phê duyệt hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định tới các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng Nghị định;

- Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT trong quá trình triển khai các quy định của Nghị định;

- Bám sát việc triển khai thực tế các quy định của Nghị định; tổ chức tiếp nhận phản hồi từ các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định;

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, CCPT.

	BỘ TRƯỞNG




DỰ THẢO








� Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản liên tục tăng trưởng: Năm 2020 đạt 41,2 tỷ USD, 2021 đạt 48,6 tỷ USD, năm 2022 đạt 53,2 tỷ USD và năm 2023 đạt 53,01 tỷ USD với thặng dư thương mại đạt trên 11 tỷ USD cao nhất trong những năm gần đây, chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước.


� Khoản 1, Điều 146, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44, điều 1 Luật số 63/2020/QH14 năm 2020, : các trường hợp xây dựng, ban hành VBQPPL theo thủ tục rút gọn “...trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn”.


� Khoản 3, Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chính phủ ban hành Nghị định để quy định… “Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội…”
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